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Tóm tắt: Di sản văn hóa và việc ứng xử với di sản đã và đang là mối quan tâm của thế giới 

trong thời gian qua, với hàng loạt các công ước quốc tế có liên quan được đưa ra. Thế giới ngày 

càng đề cao vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội nói chung, điều đó cũng nằm trong mối 

quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết nhìn lại các quan điểm, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về di sản văn hóa nói chung và chữ viết của người dân tộc thiểu số nói riêng, từ khi 

thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay - những tác động làm nên bức tranh thực tế về di sản chữ viết 

của người dân tộc thiểu số hiện tại, và sẽ còn tiếp tục chi phối nó trong tương lai. 
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Abstract: Cultural heritage and the treatment of heritage have been paid special attention to in 

the world in recent years, with a series of relevant international conventions being introduced. The 

world increasingly appreciates the role of culture in the development of society in general, which 

also receives attention from the Communist Party and State of Vietnam. The article looks back at 

the views and policies of the Party and the State on cultural heritage in general and the writing of 

ethnic minorities in particular since the implementation of the Doi Moi (Rennovation) until now - 

the effects that make a realistic picture of the ethnic minority's written heritage today, and will 

continue to dominate it in the future. 
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1. Đặt vấn đề 

Thế giới toàn cầu hóa đang tạo ra rất nhiều cơ hội cho các quốc gia xích lại gần nhau, 

nhưng cũng dễ xóa nhòa các di sản văn hóa của các dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy những 

di sản văn hóa, đặc biệt là những di sản đã được thế giới vinh danh là một lối ứng xử phù 

hợp trong thế giới hội nhập. Bởi vậy, di sản văn hóa là mối quan tâm của toàn cầu với hàng 

loạt các công ước quốc tế có liên quan được ra đời, đặc biệt là Tuyên bố toàn cầu về đa 

dạng văn hoá ngày 02 tháng 11 năm 2001 và Công ước về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể 

ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc 

(UNESCO). Những văn bản này về cơ bản đã đặt nền móng cho việc ứng xử với di sản văn 

hóa trên thế giới. Với quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, di sản văn hóa cũng đang là mối quan tâm của xã 

hội Việt Nam. Trong đó, chữ viết là một đối tượng được chú ý vì nó gắn với ngôn ngữ - 

thành tố quan trọng của văn hóa. Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành việc nhìn lại các 

quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về di sản văn hóa nói chung và về chữ viết 

của người dân tộc thiểu số nói riêng, từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới cho đến nay. 

2. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về di sản văn hóa 

Quan điểm, chính sách của Việt Nam từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay về   

di sản văn hóa đều có mối liên hệ với bối cảnh quốc tế. Cuối thập niên 90 của thế kỷ XX,     

tổ chức UNESCO đưa ra khuyến nghị về việc bảo tồn văn hoá truyền thống và văn hoá dân 

gian, với hy vọng rằng, các quốc gia có những giải pháp tích cực đối với di sản văn hoá phi 

vật thể của mình. Đầu thế kỷ XXI, chương trình Những kiệt tác di sản văn hoá truyền 

miệng và phi vật thể đã được UNESCO xây dựng, nhằm đẩy mạnh nhận thức về tầm quan 

trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của nhân loại. Chương trình 

này đã nhiều lần công bố Danh sách các kiệt tác di sản văn hoá truyền miệng và phi vật 

thể, hiện được gọi là Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, bên cạnh 

đó, còn công bố Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Năm 

2001, UNESCO đưa ra Tuyên bố toàn cầu về đa dạng văn hoá. Năm 2003, Đại hội đồng 

UNESCO thông qua Công ước về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể. Trong công ước, khái 

niệm di sản văn hóa phi vật thể được định nghĩa: là các tập quán, các hình thức thể hiện, 

các biểu đạt, tri thức, kĩ năng - cũng như các công cụ, vật thể, đồ tạo tác và các không gian 

văn hóa đi kèm - mà các cộng đồng, các nhóm và trong một số trường hợp, các cá nhân 

thừa nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Di sản văn hóa phi vật thể này truyền qua các 

thế hệ, không ngừng được tái tạo bởi các cộng đồng, các nhóm trong sự đáp ứng lại môi 

trường, các mối quan hệ với tự nhiên và lịch sử của họ, đưa lại cho họ ý thức về bản sắc   
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và sự kế thừa, do đó, thúc đẩy sự tôn trọng đối với tính đa dạng văn hóa và tính sáng tạo 

của con người. Bởi những mục đích của Công ước, chỉ giới hạn xem xét những di sản văn 

hóa phi vật thể phù hợp với các văn kiện quốc tế hiện hành về quyền con người, cũng như 

với những yêu cầu của sự tôn trọng qua lại giữa các cộng đồng, các nhóm và các cá nhân, 

của sự phát triển bền vững. Theo đó, di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: (1) các truyền 

thống và những biểu đạt mang tính truyền miệng; (2) nghệ thuật trình diễn; (3) tập quán xã 

hội, tín ngưỡng và các sự kiện thuộc lễ hội; (4) tri thức và tập tục liên quan đến tự nhiên và 

vũ trụ; (5) nghề thủ công truyền thống. Hai năm sau, Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa 

dạng của các biểu đạt văn hóa đã được UNESCO đưa ra mặc dù có những tranh luận nhất 

định, chẳng hạn có ý kiến cho rằng, điều 12 của Công ước, quy định các quốc gia thành 

viên phải nỗ lực tăng cường hợp tác song phương, hợp tác khu vực và hợp tác quốc tế 

thông qua việc khuyến khích kí kết các thỏa thuận đồng sản xuất và đồng phân phối có thể 

xung đột với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (Đỗ Công Định, 2005, 

tr.37-41). Nhìn chung, những việc làm trên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của di sản văn 

hoá phi vật thể và tạo ra một chương trình hành động chung trên toàn thế giới cho việc bảo 

tồn và phát huy giá trị của chúng.  

Ở Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của Đảng về xây dựng và phát triển văn 

hóa đã được ban hành với quan điểm đổi mới, thể hiện một cột mốc quan trọng trong việc 

nhìn nhận vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững và toàn diện của đất nước. Có 

thể nói, chưa bao giờ vai trò của văn hóa được đề cao đến vậy. Nhìn nhận văn hóa là nền 

tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, thậm chí là 

“nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển”, Nghị quyết đã xác định những nhiệm vụ 

cụ thể liên quan đến việc bảo tồn, phát huy giá trị những di sản văn hóa truyền thống, bao 

gồm văn hóa phi vật thể. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh đến việc “bảo tồn, phát huy và 

phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” thông qua việc giữ gìn và khai thác những giá trị 

truyền thống; bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết; đầu tư và tổ chức điều tra, sưu tầm, 

nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật… Trong các Đại hội Đảng     

kế tiếp (khóa IX, khóa X, khóa XI), quan điểm trên tiếp tục được khẳng định. 

Về chính sách, từ những quan điểm chủ đạo của Đảng về văn hóa trong thời gian qua, 

nhiều chương trình liên quan đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể đã 

được Nhà nước chỉ đạo triển khai. Trong đó, tiêu biểu nhất là Chương trình mục tiêu quốc 

gia về văn hoá, bắt đầu được thực hiện từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX. 

Đáng chú ý, chương trình dành mối quan tâm lớn cho di sản văn hóa phi vật thể của các 

dân tộc thiểu số. Chương trình xác định một trong các nhiệm vụ tập trung hướng tới giai 

đoạn thứ nhất (1997 - 2000) là bảo vệ di sản văn hoá các dân tộc thiểu số, nhất là các di sản 

do nghệ nhân cao tuổi nắm giữ đang có nguy cơ mất đi. Ở giai đoạn thứ hai (2001 - 2005), 

đặt ra mục tiêu sưu tầm toàn diện di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc, trong đó ưu tiên 

các dân tộc và nhóm dân tộc có số dân ít, các di sản có nguy cơ mai một cao như: sử thi, 
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âm nhạc, nghề thủ công, lễ hội dân tộc ít người... cũng như nghiên cứu phục dựng một số 

loại hình nghệ thuật, sinh hoạt văn hoá dân gian tiêu biểu ở các vùng văn hoá Bắc Bộ,   

Tây Bắc, Việt Bắc và Tây Nguyên; biên soạn giáo trình về văn hoá phi vật thể của các dân 

tộc để có thể đưa vào hệ thống giáo dục các cấp; điều tra và lập hồ sơ dự án các bản, 

buôn... tiêu biểu của một số dân tộc thiểu số; tổ chức các lễ hội và bảo tồn một số làng 

nhằm thu hút khách du lịch; tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hoá 

dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng (Nguyễn Quốc Hùng, 2001, tr.18-19). 

Thông qua những hoạt động cụ thể của chương trình, nhiều hình thức văn hóa truyền thống 

của các dân tộc đã được biết đến rộng rãi. 

Năm 2001, Luật Di sản văn hoá được công bố. Gần một thập niên sau, ngày 18 tháng 6 

năm 2009, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn 

hoá số 28/2001/QH10. Trong đó, di sản văn hoá phi vật thể được định nghĩa khá tương 

thích với quan niệm của UNESCO:... là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá 

nhân, vật thể và không gian văn hoá liên quan, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thể 

hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác. Sự xuất 

hiện của Luật Di sản văn hoá là một bước tiến quan trọng trong quá trình nhận thức của 

Đảng cũng như chính quyền về vai trò của văn hóa, điều này cho thấy sự quyết tâm thực 

hiện Công ước về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể mà Việt Nam sớm phê chuẩn.  

Ở mức độ cụ thể hơn, có thể nhắc đến Nghị định của Chính phủ số 92/2002/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá. 

Nghị định đã xác định 6 biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá  

phi vật thể là: (1) tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu, sưu tầm, thống kê, phân loại các 

di sản văn hoá phi vật thể trong phạm vi toàn quốc; (2) tiến hành sưu tầm, thống kê,     

phân loại thường xuyên và định kì về di sản văn hoá phi vật thể; (3) tăng cường việc truyền 

dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các loại hình di sản văn hoá phi vật thể;        

(4) đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá 

phi vật thể, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, thất truyền di sản văn hoá phi vật thể; (5) mở 

rộng các hình thức xã hội hoá trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá     

phi vật thể; (6) thực hiện việc thẩm định miễn phí, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ lưu giữ, 

bảo quản di sản văn hoá phi vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di sản 

văn hoá phi vật thể đó.  

Ở các cấp độ khác nhau, những biện pháp này đã được hiện thực hóa thành các dự án và 

chương trình cụ thể. Tuy còn có những mặt thiếu sót nhất định, về cơ bản, các biện pháp đã 

góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ mất mát những di sản đang được đề cập đến. 

Có thể nói, từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay, với dấu mốc là Nghị quyết 

Trung ương 5 khoá VIII của Đảng, Việt Nam đã có những đường lối, chính sách cụ thể 

trong vấn đề bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc 
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trên quan điểm coi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

xã hội. Điều này tạo nên một cơ sở thuận lợi cho việc bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị 

di sản chữ viết của người dân tộc thiểu số. 

 

3. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về di sản chữ viết của người   

dân tộc thiểu số 

Quan điểm của Đảng về di sản chữ viết của người dân tộc thiểu số sau Đổi mới có sự kế 

thừa các quan điểm trước đó (khởi đầu là Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ I năm 1935).  

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) năm 1998 đã ban hành 

Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc, nêu rõ chủ trương bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc: đi đôi với 

việc sử dụng tiếng nói, chữ viết phổ thông, khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các dân 

tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình… 

Năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết 33-NQTW của Hội 

nghị lần thứ 9 (khóa XI), trong đó khẳng định: giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân 

tộc thiểu số, nhất là tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống; các giá trị văn hóa 

tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng… Việc khẳng định tiếng nói, chữ viết trước các yếu tố 

khác cho thấy sự nhấn mạnh của Đảng về tầm quan trọng của di sản này trong nền văn hóa 

của mỗi dân tộc. Sau một thời gian thực hiện, đến năm 2020, Bộ Chính trị có Kết luận số 

76-KL/TW ngày 04 tháng 06 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI, trong đó có đánh giá “tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, 

văn hóa đặc trưng của một số dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một dần”. Với thực tiễn 

đang diễn ra như vậy, Kết luận khẳng định cần có các giải pháp cụ thể, kịp thời hơn nữa 

trong việc bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh mới, trong đó có chữ 

viết. Điều đó cho thấy, việc bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, trong đó có chữ 

viết luôn được Đảng quan tâm, chỉ đạo. 

Quan điểm nhất quán của Đảng về chữ viết của các dân tộc thiểu số đã được cụ thể hóa 

trong các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Phổ cập giáo dục tiểu học số 56-LCT/HĐNN8 

được Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại Điều 4 khẳng định rõ: “Các dân 

tộc thiểu số có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình cùng với tiếng Việt để 

thực hiện giáo dục tiểu học”. Ngày 26/10/1991, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Nghị định số 

338-HĐBT về việc thi hành luật này; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 1992, tại Điều 5 đã quy định: “Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, 

giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt 

đẹp của mình”.  

Trong khi xác định tiếng Việt là ngôn ngữ giảng dạy chính thức, còn tiếng/ chữ dân tộc 

là một môn học, Thông tư 01/GD-ĐT về hướng dẫn việc dạy và học tiếng nói, chữ viết  
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dân tộc thiểu số ban hành ngày 03 tháng 02 năm 1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn 

mạnh một số nguyên tắc chung như sau: (1) thực hiện Luật phổ cập giáo dục tiểu học, 

trước hết triển khai dạy học môn tiếng dân tộc (bao gồm tiếng nói, chữ viết) trong các 

trường lớp mẫu giáo, các trường tiểu học, các lớp xoá mù chữ và bổ túc văn hoá tại các 

vùng dân tộc thiểu số. Việc dạy học tiếng, chữ dân tộc cần căn cứ vào chương trình và kế 

hoạch dạy học của các loại trường, lớp nói trên; (2) việc dạy học tiếng dân tộc phải thực 

hiện theo những bước đi vững chắc, sau khi đã đảm bảo các điều kiện: được Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố đề nghị tiến hành giảng dạy, đã có chương 

trình và tài liệu, có đủ giáo viên và cơ sở vật chất. Ở những nơi đang tiến hành dạy học 

tiếng dân tộc cần củng cố các điều kiện trên để việc giảng dạy được liên tục và có chất 

lượng; (3) ở những cơ sở dạy tiếng dân tộc, tiếng dân tộc được giảng dạy như một môn 

học, bình đẳng với các môn học khác trong nhà trường, nhằm mục đích giúp người học 

tiếp thu nhanh, thuận lợi các kiến thức được truyền đạt bằng tiếng dân tộc và tiếng phổ 

thông, góp phần bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết và vốn văn hoá truyền thống của 

các dân tộc thiểu số; (4) đa dạng hoá các hình thức dạy học tiếng dân tộc. Người học có thể 

lựa chọn việc học tập thích hợp: học ở trường, học ở gia đình, ở các lớp học thêm ngoài 

giờ, học tiếng dân tộc sau khi đã học xong bậc tiểu học... Mở các lớp học xoá mù chữ cho 

người lớn tuổi ở các thôn ấp, làng bản, các lớp học tiếng dân tộc buổi chiều, buổi tối... Dù 

dạy học theo hình thức nào, nhất thiết phải thực hiện theo nội dung chương trình và tài liệu 

dạy học do ngành giáo dục quy định. 

Luật Di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009) tại Khoản 2, Điều 21 

quy định: “Dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức 

và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu công việc; dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số cho học sinh người dân 

tộc thiểu số theo quy định của Luật giáo dục; xuất bản sách, báo, thực hiện các chương 

trình phát thanh, truyền hình, sân khấu bằng tiếng dân tộc thiểu số”.  

Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Pháp lệnh Thư viện, Điều 14 (chính sách đầu tư đối với thư viện hoạt động bằng ngân 

sách nhà nước) có ghi rõ: “Nhà nước có chính sách đầu tư cho việc viết, xuất bản các sách, 

báo dành cho trẻ em, sách, báo bằng tiếng dân tộc thiểu số, tài liệu dành cho người khiếm 

thị để phục vụ cho các đối tượng này”. 

Điều 1, Mục 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 03/2004/QĐ-TTG ngày 07 

tháng 01 năm 2004 phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn đến năm 2010 đưa ra nội dung: “Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho 

cán bộ, công chức cấp xã không biết tiếng dân tộc ở những xã có đồng bào dân tộc chiếm 

từ 50% dân số trở lên ở địa phương”.  

Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở 

vùng dân tộc miền núi khẳng định: “… đa số cán bộ, công chức đến công tác ở vùng dân tộc, 
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miền núi còn gặp không ít khó khăn trong công tác cũng như trong sinh hoạt, một trong 

những nguyên nhân là không biết tiếng dân tộc thiểu số và chưa am hiểu phong tục tập 

quán, truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hạn chế này đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số 

trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Yêu cầu cấp bách của công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc 

phòng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức công tác ở các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số 

phải biết tiếng dân tộc để giao tiếp và sử dụng trong công tác”. 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2009, tại Khoản 2, Điều 7 nhấn mạnh: “Nhà 

nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình 

nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu 

số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc 

dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định của   

Chính phủ”. 

Điều 2, Nghị định số 82/2010/ NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định 

dạy và học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và trung tâm giáo dục thường xuyên có ghi: “Nhà nước tập trung đầu tư, ưu tiên việc dạy 

và học tiếng dân tộc thiểu số đối với các dân tộc thiểu số ít người”. Về việc quy định dạy 

và học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trung tâm giáo dục thường xuyên, Nghị định có ghi rõ điều kiện tổ chức dạy học là: 

“Người dân tộc thiểu số có nguyện vọng, nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số; bộ chữ tiếng 

dân tộc thiểu số được dạy và học trong nhà trường phải là bộ chữ cổ truyền được cộng 

đồng sử dụng, được cơ quan chuyên môn xác định hoặc bộ chữ đã được cấp có thẩm quyền 

phê chuẩn; chương trình và sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số được biên soạn và thẩm 

định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên dạy tiếng dân tộc 

thiểu số đạt trình độ chuẩn đào tạo của cấp học tương ứng, được đào tạo dạy tiếng dân tộc 

thiểu số tại các trường cao đẳng, đại học sư phạm, khoa sư phạm; cơ sở vật chất và thiết bị 

dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

Ngày 14/1/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân 

tộc, trong đó khẳng định, một trong những nguyên tắc cơ bản của công tác dân tộc là: 

“Đảm bảo việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc, phát huy những phong tục, tập 

quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc”. Nghị định 05/2011/NĐ-CP, đề cập 

đến chính sách phát triển giáo dục và đào tạo đối với các dân tộc thiểu số, cũng nhấn mạnh: 

“Tiếng nói, chữ viết và truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được đưa vào chương 

trình giảng dạy trong các trường phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông 

dân tộc bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trường dạy 

nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học phù hợp với địa bàn vùng dân tộc”. Về 

chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, Nghị định nêu rõ: “Hỗ trợ việc giữ gìn và phát 

triển chữ viết của các dân tộc có chữ viết. Các dân tộc thiểu số có trách nhiệm gìn giữ    
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văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình phù hợp với quy định 

của pháp luật”. 

Khoản 3, Điều 5, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các 

dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập 

quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”. Gần đây nhất, Khoản 2, Điều 11, Luật 

Giáo dục năm 2019 quy định: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tộc 

thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình theo quy định của Chính phủ”.  

Qua những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, 

phát huy việc học và dạy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số, có thể thấy, quan 

điểm bảo tồn và phát huy ngôn ngữ các dân tộc thiểu số đã được cụ thể hóa nhất quán và 

đồng bộ. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, tiếng nói và chữ viết của nhiều dân tộc thiểu số ở 

nước ta được quan tâm đầu tư với mục đích phát hiện, lưu giữ, bảo tồn và phát triển. 

Trong thực tiễn, việc triển khai dạy chữ dân tộc cho người dân tại chỗ đã được thực hiện 

khá tích cực ở khắp các vùng dân tộc thiểu số và việc thực hiện cũng đa dạng về hình thức 

như: dạy tại trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng 

đồng của các xã… vì thế, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng khác nhau.  

Chữ viết gắn với ngôn ngữ, ngôn ngữ lại là di sản văn hóa quan trọng của mỗi dân tộc, 

vì thế chữ viết cũng chính là một phần của văn hóa. Bên cạnh đó, bản thân nó còn là công 

cụ truyền tải các hình thức văn hóa truyền thống khác của dân tộc. Chẳng hạn, người Thái 

khi họ biết chữ Thái, họ sẽ đọc được các văn bản bằng thứ chữ này liên quan đến phong 

tục tập quán của dân tộc mình, như lời các bài hát trữ tình dân gian hay các bài mo cúng 

(trích đoạn). Mặt khác, chữ viết Thái cũng góp phần giúp cho người Thái biết được lịch sử 

phát triển của dân tộc qua các văn bản cổ. Điều đó cho thấy, bảo tồn di sản chữ viết có vai 

trò thực sự quan trọng trong việc giúp chủ thể văn hóa hiểu về chính bản thân. Hơn nữa, 

chữ dân tộc cũng đang được sử dụng để tạo nên các sản phẩm văn hóa mới. Không ít nhà 

văn, nhà thơ tiếp tục sáng tác bằng chữ dân tộc như Triệu Đức Thanh, Bàn Thị Ba (dân tộc 

Dao), Mai Ngọc Hướng, Hoàng Định, Nguyễn Thị Cấp (dân tộc Tày)... Mặt khác, hiện nay 

các văn bản bằng chữ dân tộc còn là một kênh đưa thông tin đến với đồng bào. Trên thực 

tế, tại các địa phương có đông người dân tộc thiểu số, đa số các nội dung tuyên truyền, 

nhất là việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều 

được biên dịch song ngữ, hoặc biên soạn lại bằng tiếng dân tộc địa phương với mục đích 

giúp người dân dễ tiếp cận hơn. 

Như ta biết, ngôn ngữ nằm trong các quan hệ quyền lực, theo Gellner, quá trình thống 

nhất ngôn ngữ - tức đẩy các phương ngữ ra ngoại biên, có ý nghĩa quan trọng trong quá 

trình thành lập nhà nước (Gellner, E., 1983). Nếu nói như Scott thì, thậm chí ngôn ngữ còn 

là “điều kiện chủ yếu” làm nên nhà nước (Scott, J.C., 1998). Chẳng phải ngẫu nhiên mà 

Woolard đã quả quyết: “Không thể coi hệ thống văn tự chỉ là sự chuyển tải ngôn ngữ nói 

thành ngôn ngữ viết mà phải coi đó là các biểu tượng mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và 

lịch sử” (Woolard, K.A., 1998, tr.23). Vì vậy, việc chính quyền Việt Nam có động thái 
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khuyến khích người dân tộc thiểu số hướng đến chữ viết của các ngôn ngữ bản tộc (trong 

khi nó vốn rất coi trọng chủ nghĩa quốc gia) cho thấy một sự tiến bộ về mặt quan điểm. Đặt 

trong bối cảnh quan hệ dân tộc ở Việt Nam đã và đang có những diễn biến phức tạp, điều 

này càng rõ nét (McElwee, P., 1999, tr.30-38; McElwee, P., 2007, tr.57-107; McElwee, P., 

2008, tr.81-116; Duong, B.H., 2008, tr.231-260). Thay vì tuyệt đối hóa quyền lực của 

mình, Nhà nước đã thể hiện bản thân như là một chính thể đang tạo điều kiện tích cực để 

các dân tộc thiểu số được tự chủ về mặt văn hóa (mà cụ thể ở đây là chữ viết).  

Tóm lại, không thể phủ nhận những nỗ lực của Nhà nước trong việc khuyến khích 

người dân học chữ viết của ngôn ngữ bản tộc như một cách giữ gìn bản sắc. Thậm chí, Nhà 

nước còn phần nào “luật hóa” điều này khi xem việc biết chữ viết của ngôn ngữ tộc người 

tương đồng với việc biết một ngoại ngữ để làm điều kiện bổ nhiệm, nâng lương...   

         

4. Kết luận  

 

Với việc ngày càng đề cao vai trò của văn hóa khi coi nó vừa là mục tiêu vừa là động 

lực phát triển, Đảng và Nhà nước đã có những quan điểm, chính sách tích cực trong vấn đề 

bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc từ khi thực 

hiện công cuộc Đổi mới đến nay. Những quan điểm, chính sách này được hoàn thiện theo 

thời gian, có sự tiệm cận hoặc chịu ảnh hưởng bởi các xu hướng tiến bộ của quốc tế. Đó là 

một điều kiện thuận lợi đối với việc bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa 

nói chung và chữ viết nói riêng của người dân tộc thiểu số. Dù vậy, bên cạnh những gì đã 

đạt được, hạn chế vẫn còn. Đó là, vẫn có độ vênh nhất định giữa các quan điểm, chính sách 

của Việt Nam với công ước quốc tế về việc ai thực sự là chủ nhân của di sản văn hóa phi 

vật thể. Với công ước quốc tế, chủ nhân của di sản này luôn được nhấn mạnh là người dân, 

nhưng ở Việt Nam, có lúc và có nơi, các cấp chính quyền lại giữ tiếng nói quyết định hơn 

trong việc ứng xử với các di sản văn hóa quốc gia. Hạn chế nói trên cần được khắc phục 

sớm trong tương lai, để các quan điểm và chính sách về vấn đề này ngày càng phù hợp hơn 

với thực tiễn. 
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